


Thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021



Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2021

Tập làm văn

Nói về thành thị, nông thôn

Bài 2: Kể những điều em biết về nông thôn (hoặc 

thành thị).

a. Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi xem ti vi, khi 

nghe kể ...?

b. Cảnh vật, con người ở nông thôn ( hoặc thành thị ) có gì 

đáng yêu ?

c. Em thích nhất điều gì ?

d. Cảm nghĩ của em về nông thôn ( hoặc thành thị)?











Một số cảnh ở nông thôn Việt Nam 









Một số cảnh ở Đà Nẵng



Các cảnh về thành thị ở Hà Nội

Hồ Gươm ở Hà Nội



Một số cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh



tòa nhà cao tầng, đường phố,  

xe cộ, công viên, siêu thị, ...

kinh doanh, làm việc trong 

công ti, nhà máy, văn phòng,...

năng động, sáng tạo, tự tin, 

nhanh nhẹn, lịch sự, ...

cánh đồng, đàn trâu, bờ đê, 

đường làng, giếng nước, ...

cày cấy, chăn nuôi, 

trồng trọt, đan lát, ...

thật thà, giản dị, hiền lành, 

cần cù, chăm chỉ, mến khách... 

Kể về

Thành thị 

hoặc nông 

thôn

Thành 

thị

Nông 

thôn

Cảnh vật

Con người

Tính cách

Cảnh vật

Con người

Tính cách



a. Nhờ đâu em biết (em biết khi đi chơi, khi 

xem ti vi, khi nghe kể ...?

b. Cảnh vật, con người ở nông thôn ( hoặc thành 

thị ) có gì đáng yêu ?

c. Em thích nhất điều gì ?

Nhà em ở thành thị, quê ông bà nội em ở vùng nông

thôn hoặc có dịp em đi du lịch….

-Con người: vui vẻ, thân thiện, hiếu khách,…

-Cảnh vật: Đẹp, thơ mộng,…

d. Cảm nghĩ của em về nông thôn ( hoặc thành thị)?



- Dòng sông uốn lượn quanh co như một dải lụa.

- Mùa xuân, công viên khoác lên mình một chiếc áo

rực rỡ đủ sắc màu.

Lưu ý: Sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa để câu

văn sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người nghe



KỂ TRƯỚC LỚP 

NHỮNG GÌ EM BIẾT VỀ 

THÀNH THỊ HOẶC 

NÔNG THÔN



Hè năm trước em được bố mẹ cho về quê chơi với

ông bà nội. Ở quê thật là thích. Mùa hè ở quê mát hơn

ở thành phố vì có nhiều cây cối. Mỗi buổi chiều ông

nội lại cho em ra triền đê hóng mát. Trời chiều như

một tấm thảm nhung mà tím phớt hồng trải rộng, cơn

gió đồng thổi dìu dịu mát rượi đẩy sóng lúa xô và

nhau rì rào. Những cánh đồng lúa chín vàng rộm

đang vào mùa gặt rộ. Xa xa, các bác nông dân đang

người gặt, người gánh lúa thật tấp nập. Mấy con trâu

bò vào mùa nên cúng béo tròn như những quả sim

trên đồi chín mọng…Cuộc sống ở làng quê thật trù

phú, đầm ấm. Em nhớ mãi những ngày ở quê thú vị

đó.



Nghỉ hè ở quê khác hắn với ở thành phố các bạn ạ.

Mình rất thích được nghỉ những ngày hè thú vị ở đây.

Về quê, đi qua một cái cổng làng rêu phong cổ kính là

cả một xóm làng đông đúc ẩn sau lũy tre mát rượi.

Những ngôi nhà ngói đỏ nằm dưới những vườn cây

trái sum xuê. Dưới gốc đa cổ thụ của làng là chố của

mấy chú trâu sau mỗi buổi cày bừa vất vả lại về đây

nghỉ ngơi và bỏm bẻm nhai trầu. Trên đường về một

vài cô bác nông nông đang kĩu kịt gánh lúa về nhà

vừa đi vừa nói chuyện trông họ giản dị biết bao. Cuộc

sống ở làng quê thật yên ả thanh bình. Mình về thành

phố rồi mà vẫn còn nhớ mãi những ngày ở quê nội.



Nhân dịp nghỉ hè bố cho em ra thăm thành phố,

em thích nhất các con đường, người và xe cộ qua laị

tấp nập như đi hội. Những hàng cây hai bên đường cao

vút tỏa bóng xuống lòng đường mát rượi. Đường nào

đường ấy được trải nhựa rộng thênh thang, ở các ngã

tư còn có đèn xanh , đỏ. Nhà cửa mới đẹp làm sao

những ngôi nhà cao tầng nằm sát bên nhau , hầu như

nhà nào cũng có cửa hàng bày bán rất nhiều mặt

hàng. Cuộc sống ở đây thật là sôi động. Ở thành phố

thích thật em mong chóng đến hè lại được ra thành

phố chơi.



Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hè, em lại được bố mẹ cho về quê thăm 

ông bà. Quê em đẹp lắm ! Đi qua cổng làng cổ kính là cả một xóm làng đông 

đúc. Nơi ấy có cây đa, giếng nước, có lũy tre xanh ôm ấp xóm thôn. Dòng 

sông uốn lượn quanh co in bóng mây trời. Hai bên đường là những cánh 

đồng lúa vàng ươm như tấm thảm khổng lồ. Các cô bác nông dân hăng say 

gặt hái. Ai cũng phấn khởi, tươi cười vì mùa màng bội thu. Xa xa, những chú 

trâu đang ung dung gặm cỏ.  Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương của lúa 

mới, mùi thơm của rơm rạ. Không khí trong lành, mát mẻ. Người dân quê 

em thật thà, giản dị, chăm chỉ làm ăn. Đặc biệt họ rất giàu lòng thương người 

và hiếu khách. Em thích nhất là chiều chiều ra đồng thả diều cùng các bạn. 

Cuộc sống làng quê thật thanh bình, ấm áp. Em rất yêu và tự hào về quê 

hương của mình. 



Chủ Nhật vừa rồi, mẹ cho em đến thăm nhà dì An. Nhà dì ở trung 

tâm thành phố Hải Phòng. Đường phố thật sầm uất, nhộn nhịp. Xe cộ đi lại 

tấp nập. Những toà nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Đi dọc phố là những 

cửa hàng, cửa hiệu bày bán đủ các mặt hàng. Các công viên rợp bóng cây 

xanh. Những vườn hoa khoác lên mình chiếc áo rực rỡ đủ sắc màu. Từng 

hàng phượng vĩ nở đỏ rực cả góc phố. Đặc biệt, thành phố trở nên lộng lẫy 

nhất là vào buổi tối. Đường phố, cây xanh và những tòa nhà được trang trí

bởi hàng nghìn ngọn đèn lung linh, huyền ảo. Dì An còn đưa em đi siêu thị, 

đi chơi bao nhiêu trò chơi và thưởng thức nhiều món ăn. Em thấy thành phố 

giàu đẹp và lớn mạnh quá. Nếu có dịp, các bạn hãy thử một lần đến Hải 

Phòng nhé. Chắc chắn các bạn sẽ yêu cảnh đẹp và những con người thân 

thiện, hài hòa ở nơi đây.







Dòng nào sau đây chỉ gồm những sự vật có ở nông thôn ?

A. cánh đồng, đàn trâu, siêu thị

B. đàn trâu, đường làng, giếng nước

C. lũy tre, siêu thị, công viên



Để đoạn văn kể về thành thị hoặc nông thôn được 

hấp dẫn, sinh động hơn, chúng ta cần sử dụng:

A. biện pháp nhân hóa

B. biện pháp so sánh

C. cả 2 biện pháp trên



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ( 25/12/2021):

- Hoàn thành các bài trong vở Cùng em học

Tiếng Việt ( Tuần 16)

- Hoàn thành các đề Ôn tập cuối HKI

- Luyện viết 2 bài TLV Ôn tập và học thuộc

- Chuẩn bị bài TĐ-KC: Mồ Côi xử kiện

( tr139): Đọc và TLCH vào vở Chuẩn bị bài, tập

kể lại câu chuyện.




